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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

 

(Luật Giao dịch điện tử - Hiệu lực ngày 

01/7/2024) 

 

 

I. Các loại hình giao dịch điện tử của 

cơ quan nhà nước 

1. Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ 

quan nhà nước. 

2. Giao dịch điện tử giữa các cơ quan 

nhà nước với nhau. 

3. Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà 

nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

II. Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu 

dùng chung 

 

1. Dữ liệu trong cơ quan nhà nước 

được tổ chức thống nhất, được phân cấp 

quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ 

quan nhà nước nhằm thúc đẩy giao dịch 

điện tử; được chia sẻ phục vụ hoạt động 

của cơ quan nhà nước, người dân, doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở dữ liệu dùng chung trong cơ 

quan nhà nước bao gồm cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa 

phương. 

3. Việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia 

được quy định như sau: 

a) Cơ sở dữ liệu quốc gia chứa dữ liệu 

chủ làm cơ sở tham chiếu, đồng bộ dữ 

liệu giữa các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, 

địa phương; 

b) Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc 

gia có giá trị sử dụng chính thức, tương 

đương văn bản giấy được cơ quan có 

thẩm quyền cung cấp, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác; 

c) Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia 

được chia sẻ với Bộ, ngành, địa phương 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải 

cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp 

và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh 

mục cơ sở dữ liệu quốc gia phải thể hiện 

được các nội dung cơ bản sau đây: tên cơ 

sở dữ liệu quốc gia; mục tiêu xây dựng cơ 

sở dữ liệu quốc gia; phạm vi dữ liệu trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia; thông tin về dữ 

liệu chủ của cơ sở dữ liệu quốc gia được 

lưu trữ và chia sẻ; đối tượng và mục đích 

sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia; 

nguồn thông tin được xây dựng và cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia; phương 
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thức chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc 

gia; 

đ) Chính phủ quy định việc xây dựng, 

cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ 

sở dữ liệu quốc gia; quy định việc chia sẻ 

cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu 

của cơ quan khác của Nhà nước. 

4. Việc quản lý cơ sở dữ liệu của Bộ, 

ngành, địa phương được quy định như 

sau: 

a) Cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa 

phương là tập hợp thông tin dùng chung 

của Bộ, ngành, địa phương; 

b) Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu của 

Bộ, ngành, địa phương có giá trị sử dụng 

chính thức, tương đương văn bản giấy do 

Bộ, ngành, địa phương cung cấp, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định danh mục cơ sở dữ liệu; 

việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ, 

ngành, địa phương mình. Danh mục cơ sở 

dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương phải 

thể hiện được các nội dung cơ bản sau 

đây: tên cơ sở dữ liệu; mô tả mục đích, 

phạm vi, nội dung của từng cơ sở dữ liệu; 

cơ chế thu thập, cập nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của từng cơ sở dữ liệu; liệt 

kê các hạng mục dữ liệu bao gồm dữ liệu 

mở và dữ liệu được chia sẻ. 

5. Nhà nước bảo đảm một phần hoặc 

toàn bộ kinh phí xây dựng và duy trì cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan khác của Nhà 

nước. 

III. Tạo lập, thu thập dữ liệu 

 

1. Việc tạo lập, thu thập dữ liệu, phát 

triển dữ liệu số được ưu tiên ở mức độ 

cao nhất để phát triển Chính phủ số, 

chuyển đổi số trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước. 

2. Việc tạo lập dữ liệu trong cơ sở dữ 

liệu của cơ quan nhà nước phải sử dụng 

thống nhất bảng mã danh mục dùng 

chung do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành, thống nhất với dữ liệu 

chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. 

3. Cơ quan nhà nước không được thu 

thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu 

cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại dữ liệu 

mà cơ quan đó đang quản lý hoặc dữ liệu 

đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng 

kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp yêu cầu 

cung cấp dữ liệu phục vụ cập nhật hoặc 

sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra 

dữ liệu hoặc dữ liệu đó không bảo đảm 

yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật hoặc pháp luật có quy 

định khác. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp và công bố danh sách các cơ quan 

cung cấp dữ liệu, danh mục dữ liệu được 

cung cấp, bảng mã danh mục dùng chung 

để cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai 

thác. 

IV. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm 

bảo đảm khả năng sẵn sàng kết nối, chia 

sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

phục vụ giao dịch điện tử bao gồm: 
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a) Nhân lực thực hiện kết nối, chia sẻ 

dữ liệu bao gồm nguồn nhân lực tại chỗ 

đang thực hiện quản lý, vận hành các hệ 

thống thông tin hoặc nhân lực khác có 

liên quan trong cơ quan nhà nước; trường 

hợp nhân lực tại chỗ không đáp ứng được 

thì được thuê chuyên gia; 

b) Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng ngân sách nhà nước để 

xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu trong cơ quan nhà nước phải có hạng 

mục phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

Trường hợp không có hạng mục này, phải 

có thuyết minh chứng minh về việc không 

có hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu trong 

quá trình vận hành, khai thác; 

c) Ban hành và công bố công khai quy 

chế khai thác, sử dụng dữ liệu đối với cơ 

sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý; 

d) Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng, an ninh mạng, bảo mật 

dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ 

liệu theo quy định của pháp luật. 

2. Trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác, cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ 

quan, tổ chức khác; không cung cấp thông 

tin qua hình thức văn bản giấy đối với 

thông tin đã được khai thác qua hình thức 

kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông 

tin; không thu phí việc chia sẻ dữ liệu 

giữa các cơ quan nhà nước. 

3. Cơ quan nhà nước phải áp dụng 

phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu trực 

tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ 

thống thông tin của cơ quan cung cấp dữ 

liệu và cơ quan, tổ chức khai thác dữ liệu, 

trừ trường hợp thông tin liên quan đến bí 

mật nhà nước hoặc yêu cầu bảo đảm quốc 

phòng, an ninh. Trường hợp không áp 

dụng phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trực tuyến, phải nêu rõ lý do bằng văn 

bản. 

4. Cơ quan nhà nước áp dụng mô hình 

kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thứ tự ưu tiên 

sau đây: 

a) Kết nối, chia sẻ qua các hệ thống 

trung gian bao gồm: Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, 

chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh theo 

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; 

b) Kết nối trực tiếp giữa các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu khi các hệ thống 

trung gian chưa sẵn sàng hoặc cơ quan 

chủ quản hệ thống trung gian xác định hệ 

thống trung gian không đáp ứng được yêu 

cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

5. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 

quy định tại điểm a mục 4 bao gồm 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số; khung kiến trúc số của các cơ 

quan, tổ chức. 

V. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước 

 

1. Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước là 

dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, 

chia sẻ. Cơ quan nhà nước công bố dữ 

liệu mở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tự 

do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ nhằm 

thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, 

phát triển kinh tế số và xã hội số. 

2. Dữ liệu mở phải toàn vẹn và phản 

ánh đầy đủ thông tin do cơ quan nhà nước 

cung cấp, được cập nhật mới nhất, có khả 

năng truy cập và sử dụng trên mạng 

Internet, bảo đảm khả năng thiết bị số có 

thể gửi, nhận, lưu trữ và xử lý được, tuân 

thủ định dạng mở và miễn phí. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tự 

do truy cập sử dụng dữ liệu mở, không 

yêu cầu khai báo định danh khi khai thác, 

sử dụng dữ liệu mở. 
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4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép 

tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng 

dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với 

dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản 

phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi 

thương mại của mình, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trích 

dẫn, ghi nhận thông tin sử dụng dữ liệu 

mở trong sản phẩm, dịch vụ, tài liệu liên 

quan có sử dụng dữ liệu mở. 

6. Cơ quan nhà nước không chịu trách 

nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân phát sinh do việc sử 

dụng dữ liệu mở gây ra. 

VI. Hoạt động của cơ quan nhà nước 

trên môi trường điện tử 

 

1. Cơ quan nhà nước phải bảo đảm kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc kết 

quả hoạt động công vụ khác không thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước đều có văn bản 

điện tử có giá trị pháp lý như văn bản 

giấy, có thể truy cập và sử dụng được 

dưới dạng hoàn chỉnh. Cơ quan nhà nước 

phải tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân trên môi trường điện tử, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Các lĩnh vực hoạt động của cơ quan 

nhà nước ưu tiên thực hiện toàn trình trên 

môi trường điện tử bao gồm: cung cấp 

dịch vụ công; công tác quản trị nội bộ; chỉ 

đạo, điều hành; giám sát, kiểm tra, thanh 

tra. 

3. Cơ quan nhà nước phải sẵn sàng 

phương án trong tình huống khẩn cấp, 

trong tình huống xảy ra sự cố gián đoạn 

hoạt động trên môi trường mạng trực 

tuyến và phương án ứng cứu, khắc phục 

sự cố, duy trì hoạt động giao dịch bình 

thường. 

4. Cơ quan nhà nước được thuê chuyên 

gia từ ngân sách nhà nước hằng năm theo 

quy định của pháp luật để tư vấn xây 

dựng cơ sở dữ liệu; thực hiện các hoạt 

động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, 

vận hành, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng cho hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử của cơ quan nhà nước. 

 

 


